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Loại 1996 bao gồm series các năm 1996, 1999, 2001, 2003, 

2003A and 2006. 

Loại 2004  kết hợp nền màu và bao gồm series các năm 2004, 

2004A and 2006. 

Giấy in Giấy in tiền bao gồm 25% sợi lanh và 75% cotton và 

có chứa các sợi tơ đỏ và xanh được phân tát một cách ngẫu 

nhiên trên tờ tiền. 

Chân dung: Loại tiền 1996 của cục dự trữ liên bang Mỹ  có 

một chân dung nằm trong hình Oval với các đường viển bao 

quanh. Loại tiền năm 2004, chân dung được mởi rộng không 

hình oval bao quanh 

1 Bóng chìm: Loại tiền 1996 và 2004 đều có hìnhẩn, có thể 

5 4 Tờ tiền 100 USD phát hành tháng 3- 1996 1 
 
Bóng chìm 

Nhìn được dười nguồn sáng từ cả 2 phía của tờ tiền. 

2 Mực in  đổi màu Tờ tiền năm 1996 sử dụng mực in đổi màu ở  

Dưới a/sáng 
6 3   8 

của đèn cực 
7 4 2 

Mực đổi màu: từ 

Xanh sang Đen 

ở phía góc dưới bên phải của tờ tiền khi nghiêng tờ tiền 45 đột 
mệnh giá 100 sẽ đổi từ màu xanh sang màu đen.Các tờ tiền  
$10, $20 and $50 sẽ đổi từ màu đồng sang màu xanh tùy 

tím dây bảo hiểm phát quang màu đỏ hoặc hồng. 

 Theo từng loại. Riêng loại $5 không có mực đổi màu. 
 

3 Dây bảo hiểm Tiền thật  có một dải bảo vệ được in dọc tờ tiền, 

được in với các ghi chú tùy theo từng tờ tiền và chỉ có thể 

nhìn thấy ánh sáng của đèn cực tím 

4 Serial Numbers  Chữ cái đầu tiên của Serial tương ứng 

với năm phát hành 
 

 Loại 1996 Loại 2004 
 A=1996 D= 2003 E= 2004 

B=1999 F= 2003A G = 2004A 

C=2001 H= 2006 I= 2006 

6 5 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dưới a/sáng 

8 
Dèn cực tím 

Loại 2004,Tờ 50 USD phát hành T10/ 2004  1 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 2 

Bóng chìm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mực đổi màu: từ 

Đồng sang Xanh

Chỉ số ngân hàng 

5 Chỉ số cục dự trữ liên bang.   Đối với loại tiền năm 1996 và 

2004 Serial có 2 chữ cái đầu tiên, chữ cái đầu tiên thể hiện 

năm phát hành, chữ cái thứ 2 thể hiện ngân hàng phát hành. 

Phía dưới serial thể hiện chỉ số của NH phát hành, là tổ 

hợp của 1 ký tự chữ và số, ký tự thứ 2 phải tương tứng 

với số thứ tự của chữ cái đó trong bảng chữ cái ví dụ A1, 

B2, C3…   

6 Ký tự kiểm tra 

 
7 Số in mặt trước 

 
8 Series Năm 

 
9 Số in mặt sau () Found on the reverse right hand side of the 

note. 

Dây bảo hiểm có màu vàng 

 
5 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 3, 

 
 
Loại 2004, 20 USD phát hành T10/ 2003 1   7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 4 2 

 

 
 
Bóng chìm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đổ từ màu đồng 

sang màu xanh 
 

Dây bảo hiểm 
phát quang màu 
xanh 

http://www.moneyfactory.gov/
http://www.secretservice.gov/


 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
2004 

Style 

 

Color-Shifting 

Ink 

 

Chân dung Bóng chìm Thread Microprinting Microprinting Right Numeral 

50 Grant Grant Right of portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” along Grant’s collar “50”, “USA” and “FIFTY” in two blue Copper to Green 

stars to the left of the portrait; “FIFTY” 

  along side borders   

20 Jackson Jackson Left of portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA 20 USA” in the border “USA20” borders beginning part of text Copper to Green 

  below Treasurer’s signature  ribbon “USA TWENTY”, right of portrait   

10 Hamilton Hamilton Right of portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” below portrait “USA10” beneath torch to the left of Copper to Green 

the portrait; “TEN DOLLARS” along 

  side borders   

5 Lincoln Left: vertical Right of portrait “E Pluribus Unum” at top of shield to the right of the portrait; On back, “USA FIVE” on edge of None 

“5 5 5”; “USA” between columns of eagle’s shield; purple 5. 

Right: large “FIVE DOLLARS” along side borders. 

“5” 

1996 
Style 

100 Franklin Franklin Left of portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” along Franklin’s collar “USA100” in lower left numeral Green to Black 

 
50 Grant Grant Right of portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” along Grant’s collar “FIFTY” along side borders Green to Black 

 
20 Jackson Jackson Left of portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” in the lower oval “USA20” in lower left numeral Green to Black 

  framing of portrait   

10 Hamilton Hamilton Right of portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” below portrait above “TEN” in lower left numeral Green to Black 

  Hamilton’s name   

5 Lincoln Lincoln Left of portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” in the lower oval “FIVE DOLLARS” along side borders None 

framing of portrait 
 

1990 
Style 

 100  Franklin  Left of portrait  Around portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA”   

  50  Grant  Left of portrait  Around portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA”   

  20  Jackson  Left of portrait  Around portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA”   

  10  Hamilton  Left of portrait  Around portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA”   

5 Lincoln Left of portrait Around portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” 

 

 
For further information, contact your local U.S. Secret Service 

Field Office. The phone number may be found under the 

Government section of your local telephone directory. 

April 2008 

 

All Federal Reserve Notes are printed on paper 

featuring red and blue embedded fibers. 

Federal Reserve Notes designed before 1990 do 

not contain security threads or microprinting. 


